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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Lô E3, E4 khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Bến Cát

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : PR9K2505090435-KA

Mã số mẫu : 743-2025-00078630

Mã số Eol : 005-32410-461549

Sản phẩm Công thức Dành Cho Người Lớn GippsNature Platinum 40+Tên mẫu :

Mẫu đóng lon kínTình trạng mẫu :

10/05/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 15/05/2025

Thời gian thử nghiệm : 10/05/2025 - 14/05/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVD 1 ISO 21528-2:2017(a) EnterobacteriaceaeVD346

Không phát hiện/25 gVD 2 TCVN 10780-1:2017; ISO 

6579-1:2017/Amd. 1:2020

(a) Salmonella spp.VD368

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVD 3 ISO 11290-2:2017(a) Listeria monocytogenesVD389

Không phát hiện/25 gVD 4 FDA BAM Chương 13B (2022)Staphylococcal enterotoxinVD467

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVD 5 ISO 6888-1:2021/ Amd 1:2023(a) Staphylococci có phản ứng dương 

tính coagulase

VD580

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ

Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 31/07/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 31/07/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-25-VD-081124-01/743-2025-00078630, xuất ngày 25/07/2025; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. [2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City.    
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province.
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 11 Effective date: 01/06/2025
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Lô E3, E4 khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Bến Cát

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : PR9K2505090435-KA

Mã số mẫu : 743-2025-00078631

Mã số Eol : 005-32410-461550

Sản phẩm Công thức Dành Cho Người Lớn GippsNature Platinum 40+Tên mẫu :

Mẫu đóng lon kínTình trạng mẫu :

10/05/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 15/05/2025

Thời gian thử nghiệm : 13/05/2025 - 14/05/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện 

(LOD=0.01)

mg/ kgVD 1 AOAC 2015.01(a) Cadimi (Cd)VD855

Không phát hiện 

(LOD=0.01)

mg/ kgVD 2 AOAC 2015.01(a) Arsen (As)VD856

Không phát hiện 

(LOD=0.007)

mg/ kgVD 3 AOAC 2015.01(a) Thủy ngân (Hg)VD857

Không phát hiện 

(LOD=0.1)

mg/ kgVD 4 EVN-R-RD-2-TP-5254 (Ref. AOAC 

2015.01)

(a) Thiếc (Sn)VD887

Không phát hiện 

(LOD=0.003)

mg/ kgVD 5 AOAC 2015.01(a) Chì (Pb)VD4WB

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ

Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 31/07/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 31/07/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-25-VD-081125-01/743-2025-00078631, xuất ngày 25/07/2025; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. [2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City.    
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province.
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 11 Effective date: 01/06/2025
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Lô E3, E4 khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Bến Cát

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : PR9K2505090435-KA

Mã số mẫu : 743-2025-00078632

Mã số Eol : 005-32410-461551

Sản phẩm Công thức Dành Cho Người Lớn GippsNature Platinum 40+Tên mẫu :

Mẫu đóng lon kínTình trạng mẫu :

10/05/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 15/05/2025

Thời gian thử nghiệm : 13/05/2025 - 14/05/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện 

(LOD=0.05)

mg/ kgVD 1 EVN-R-RD-1-TP-5633 (GC-MS)(a) MelamineVD020

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ

Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 31/07/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 31/07/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-25-VD-081126-01/743-2025-00078632, xuất ngày 25/07/2025; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. [2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City.    
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province.
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 11 Effective date: 01/06/2025



ÌAR-25-VD-081127-02^Î AR-25-VD-081127-02 / EUVNHC-00337783- Trang : 1 / 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Lô E3, E4 khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Bến Cát

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : PR9K2505090435-KA

Mã số mẫu : 743-2025-00078633

Mã số Eol : 005-32410-461552

Sản phẩm Công thức Dành Cho Người Lớn GippsNature Platinum 40+Tên mẫu :

Mẫu đóng lon kínTình trạng mẫu :

10/05/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 15/05/2025

Thời gian thử nghiệm : 13/05/2025 - 15/05/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện 

(LOD=0.01)

µg/ kgVD 1 EVN-R-RD-1-TP-5628 (Ref. ISO 

14501:2007)

(a) Aflatoxin M1VD640

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ

Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 31/07/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 31/07/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-25-VD-081127-01/743-2025-00078633, xuất ngày 25/07/2025; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. [2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City.    
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province.
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 11 Effective date: 01/06/2025
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Lô E3, E4 khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Bến Cát

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : PR9K2505090435-KA

Mã số mẫu : 743-2025-00078628

Mã số Eol : 005-32410-461546

Sản phẩm Công thức Dành Cho Người Lớn GippsNature Platinum 40+Tên mẫu :

Mẫu đóng lon kínTình trạng mẫu :

10/05/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 16/05/2025

Thời gian thử nghiệm : 13/05/2025 - 15/05/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiệnVD 1 EVN-R-RD-1-TP-11841 & 16209 

(Tham khảo EN 15662:2018)

(a) Các thuốc BVTV được kiểm 

(GC-MS/MS)

VD50G

Không phát hiệnVD 2 EVN-R-RD-1-TP-4848 & 16205 (Ref. 

QuPPe-Method, AppNote 9/2013, 

GERSTEL)

(a) Các thuốc BVTV được kiểm 

(LC-MS/MS)

VD50L

KẾT LUẬN

Những chỉ tiêu trên bản kết quả thử nghiệm phù hợp theo Thông tư 50/2016/TT-BYT ( Ban hành “Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật trong thực phẩm) - đối với sữa và sữa gia súc dựa trên mẫu thử mà khách hàng đã cung cấp.

Danh sách chất được kiểm (LOQ = Giới hạn định lượng)
Thuốc bảo vệ thực vật (TT50) (GC-MS/MS) (mg/kg)VD50G VD

Aldrin / Dieldrin (0.002) Bifenthrin (0.01)(a) Chlordane (0.001) Chlorothalonil (0.01)

Cyfluthrin/beta-cyfluthrin (0.01)(a) Cyhalothrin (bao gồm lambda-cyhalothrin) (0.01)(a) DDT (0.01)(a) Deltamethrin (0.01)(a)

Dichlobenil (0.01)(a) Dithiocarbamates (0.01) Endosulfan (0.01)(a) Fenitrothion (0.01)(a)

Fenpropathrin (0.01)(a) Fenvalerate (0.01)(a) Heptachlor (0.002) Lindane (0.01)(a)

Methidathion (0.0005) Trinexapac-ethyl (0.01)(a)

Thuốc bảo vệ thực vật (TT50) (LC-MS/MS) (mg/kg)VD50L VD
2,4-D (0.01) Abamectin (0.003) Acephate (0.01)(a) Acetamiprid (0.01)(a)

Aldicarb (0.01)(a) Aminocyclopyrachlor (0.01) Aminopyralid (0.01) Amitraz (0.01)(a)

Azoxystrobin (0.01)(a) Bentazone (0.01)(a) Benzovindiflupyr (0.01)(a) Bifenazate (0.01)(a)

Bitertanol (0.01)(a) Boscalid (0.01)(a) Buprofezin (0.01)(a) Carbaryl (0.01)(a)

Carbendazim (0.01)(a) Chlorantraniliprole (0.01)(a) Chlormequat (0.01) Chlorpropham (0.0002)

Chlorpyrifos (0.01)(a) Chlorpyrifos-Methyl (0.01)(a) Clethodim (0.01)(a) Clofentezine (0.01)(a)

Clothianidin (0.01)(a) Cyantraniliprole (0.01)(a) Cycloxydim (0.01)(a) Cyflumetofen (0.01)(a)

Cypermethrins (including alpha- and zeta - 

cypermethrin) (0.01)

(a) Cyproconazole (0.01)(a) Cyprodinil (0.0005) Cyromazine (0.01)(a)

Diazinon (0.01)(a) Dicamba (0.01) Dichlorvos (0.005) Difenoconazole (0.002)

Diflubenzuron (0.01)(a) Dimethenamid-P (0.01) Dimethipin (0.01) Dimethoate (0.01)(a)

Dimethomorph (0.002) Dinotefuran (0.01)(a) Diphenylamine (0.0002) Diquat (0.01)(a)

Disulfoton (0.01) Dithianon (0.005) Emamectin benzoate (0.01)(a) Ethephon (0.01)

Ethoprophos (0.01)(a) Etofenprox (0.01)(a) Etoxazole (0.01)(a) Famoxadone (0.01)(a)

Fenamidone (0.01)(a) Fenamiphos (0.002) Fenbuconazole (0.01)(a) Fenbutatin Oxide (0.01)

Fenhexamid (0.01)(a) Fenpropimorph (0.01)(a) Fenpyroximate (0.002) Fipronil (0.01)(a)

Flubendiamide (0.01)(a) Fludioxonil (0.01)(a) Flufenoxuron (0.01)(a) Flumethrin (0.01)(a)

Fluopicolide (0.01)(a) Fluopyram (0.01)(a) Flusilazole (0.01)(a) Flutolanil (0.01)(a)

Fluxapyroxad (0.01)(a) Glufosinate-Ammonium (0.01) Glyphosate (0.01) Haloxyfop (0.01)(a)

Hexythiazox (0.01)(a) Imazamox (0.01) Imazapic (0.01)(a) Imazapyr (0.01)(a)

Imidacloprid (0.01)(a) Indoxacarb (0.01)(a) Isopyrazam (0.01)(a) Isoxaflutole (0.01)(a)

Kresoxim-Methyl (0.01)(a) MCPA (0.01)(a) Mesotrione (0.01)(a) Metaflumizone (0.01)(a)

Methamidophos (0.01)(a) Methomyl (0.01)(a) Methoprene (0.01)(a) Methoxyfenozide (0.01)(a)

Metrafenone (0.01)(a) Myclobutanil (0.01)(a) Novaluron (0.01)(a) Oxamyl (0.01)(a)

Oxydemeton-Methyl (0.01)(a) Paraquat (0.002) Penconazole (0.01)(a) Penthiopyrad (0.01)(a)

Permethrin (0.01)(a) Phorate (0.01)(a) Phosmet (0.01)(a) Piperonyl Butoxide (0.01)(a)

Pirimicarb (0.01)(a) Pirimiphos-Methyl (0.01)(a) Prochloraz (0.01)(a) Profenofos (0.01)(a)

Propamocarb (0.01)(a) Propargite (0.01)(a) Propiconazole (0.01)(a) Prothioconazole (0.01)(a)

Pyraclostrobin (0.01)(a) Pyrimethanil (0.01)(a) Quinoxyfen (0.01)(a) Saflufenacil (0.01)

Sedaxane (0.01)(a) Spinetoram (0.01)(a) Spinosad (0.01) Spirodiclofen (0.01)(a)

Spirotetramate (0.01) Sulfoxaflor (0.01)(a) Tebuconazole (0.01)(a) Tebufenozide (0.01)(a)

Terbufos (0.01)(a) Thiabendazole (0.01)(a) Thiacloprid (0.01)(a) Thiamethoxam (0.01)(a)

Triadimefon (0.01)(a) Triadimenol (0.01)(a) Trifloxystrobin (0.01)(a) Triflumizole (0.01)(a)

Triforine (0.01)(a)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. [2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City.    
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province.
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 11 Effective date: 01/06/2025
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ

Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 31/07/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 31/07/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-25-VD-081259-01/743-2025-00078628, xuất ngày 25/07/2025; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. [2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City.    
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province.
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 11 Effective date: 01/06/2025
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Lô E3, E4 khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Bến Cát

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : PR9K2505090435-KA

Mã số mẫu : 743-2025-00078629

Mã số Eol : 005-32410-461548

Sản phẩm Công thức Dành Cho Người Lớn GippsNature Platinum 40+Tên mẫu :

Mẫu đóng lon kínTình trạng mẫu :

10/05/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 16/05/2025

Thời gian thử nghiệm : 13/05/2025 - 15/05/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiệnVD 1 EVN-R-RD-1-TP-4847(a) Các thuốc thú y được kiểm 

(LC-MS/MS)

VDNTL

Không phát hiệnVD 2 EVN-R-RD-1-TP-4847(a) Các thuốc thú y được kiểm 

(GC-MS/MS)

VDNTG

KẾT LUẬN

Những chỉ tiêu trên bản kết quả thử nghiệm phù hợp theo Thông tư 24/2013/TT-BYT (Ban hành “Quy đinh mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y 

trong thực phẩm) - đối với sữa và sữa bò dựa trên mẫu thử mà khách hàng đã cung cấp.

Danh sách chất được kiểm (LOQ = Giới hạn định lượng)
Thuốc thú y (TT24) (GC-MS/MS) (mg/kg)VDNTG VD

Cyfluthrin (0.01) Cyhalothrin (0.01) Deltamethrin (0.01)

Thuốc thú y (TT24) (LC-MS/MS) (µg/kg)VDNTL VD
Albendazole (5) Amoxicillin (5) Benzylpenicillin / Procaine benzylpenicillin (5) Ceftiofur (5)

Chlortetracycline (50) Clenbuterol (0.025) Colistin (5) Dexamethasone (0.3)

Dihydrostreptomycin/ 

Streptomycin (5)

Diminazene (5) Doramectin (5) Eprinomectin (10)

Febantel (5) Fenbendazole (5) Gentamicin (5) Imidocarb (5)

Isometamidium (5) Ivermectin (5) Lincomycin (5) Monensin (5)

Neomycin (10) Oxfendazole (5) Oxytetracycline (50) Pirlimycin (5)

Spectinomycin (5) Spiramycin (5) Sulfadimidine (5) Tetracycline (50)

Tylosin (5)

Thuốc thú y (TT24) (LC-MS/MS) (mg/kg)VDNTL VD
Cypermethrin / Alpha-cypermethrin (0.02) Thiabendazole (0.01) Trichlorfon (Metrifonate) (0.01)

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ

Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 31/07/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 31/07/2025.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. [2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City.    
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province.
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 11 Effective date: 01/06/2025
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-25-VD-081260-01/743-2025-00078629, xuất ngày 25/07/2025; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. [2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City.    
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province.
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 11 Effective date: 01/06/2025
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Lô E3, E4 khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Bến Cát

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : PR9K2507251639-KA

Mã số mẫu : 743-2025-00138989

Mã số Eol : 005-32410-513472

SẢN PHẨM CÔNG THỨC DÀNH CHO NGƯỜI LỚN GIPPSNATURE PLATINUM 40+Tên mẫu :

Mẫu đựng trong bao bì ghép míTình trạng mẫu :

26/07/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 31/07/2025

Thời gian thử nghiệm : 29/07/2025 - 04/08/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

1595mg/ 100 gVD 1 EVN-R-RD-2-TP-23361 (Ref. TCVN 

8764:2012; ISO 13903:2005; AOAC 

994.12)

(a) Lysin (Tổng)VD4K7

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ

Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 18/09/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 18/09/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Lô E3, E4 khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Bến Cát

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : PR9K2507251639-KA

Mã số mẫu : 743-2025-00138991

Mã số Eol : 005-32410-513474

SẢN PHẨM CÔNG THỨC DÀNH CHO NGƯỜI LỚN GIPPSNATURE PLATINUM 40+Tên mẫu :

Mẫu đựng trong bao bì ghép míTình trạng mẫu :

26/07/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 31/07/2025

Thời gian thử nghiệm : 29/07/2025 - 31/07/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

461mg/ 100 gVD 1 EVN-R-RD-2-TP-3501(a) Clorua (Cl¯)VD605

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ

Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 18/09/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 18/09/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC. [2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.
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